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1 604-A7 FY20Q2-058 Nguyễn Ngọc Toàn Toàn 1141030255 31/03/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô Tô 4 Cơ khí

2 604-A7 FY20Q2-059 Mai Văn Hiếu Hiếu 1141020099 07/04/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ Điện Tử 2 - K11 Cơ khí

3 604-A7 FY20Q2-060 Nguyễn Văn Tuân Tuân 1141030241 07/08/1997 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Oto4 Cơ khí

4 604-A7 FY20Q2-061 Ninh Văn Thanh Thanh 1141010136 31/05/1996 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 2 Cơ khí

5 604-A7 FY20Q2-062 Lê Hồng Vỹ Vỹ 1141010489 18/12/1997 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

6 604-A7 FY20Q2-063 Nguyễn Thị Hoa Hoa 1141020108 30/05/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 2 Cơ khí

7 604-A7 FY20Q2-064 Nguyễn Hồng Quân Quân 1141030097 07/07/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 2 Cơ khí

8 604-A7 FY20Q2-065 Hoàng Công Thành Thành 1141030071 08/07/2019 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 oto1 Cơ khí

9 604-A7 FY20Q2-066 Bùi Văn Thịnh Thịnh 1141030003 06/01/1998 Công nghệ thông tin CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 1 Cơ khí

10 604-A7 FY20Q2-067 Vũ Đức Tùng Tùng 1141030232 27/11/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 4 Cơ khí

11 604-A7 FY20Q2-068 Hà Nhật Vũ Vũ 1141030059 28/06/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô1- k11 Cơ khí

12 604-A7 FY20Q2-069 Nguyễn Thương Nghiệp Nghiệp 1141010311 05/02/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

13 604-A7 FY20Q2-070 Trịnh Minh Quang Quang 1141010171 10/09/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck3 Cơ khí

14 604-A7 FY20Q2-071 Lê Ngọc Tùng Lâm Lâm 1141010192 22/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 3 Cơ khí

15 604-A7 FY20Q2-072 Đặng Nam Trường Trường 1141010432 05/12/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

16 604-A7 FY20Q2-073 Nguyễn Văn Đồng Đồng 1141010295 26/09/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

17 604-A7 FY20Q2-074 Nguyễn Quốc Cường Cường 1141010411 16/04/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 CK6 Cơ khí

18 604-A7 FY20Q2-075 Nguyễn Đức Lương Lương 1141010449 10/11/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

19 604-A7 FY20Q2-076 Đào Văn Trường Trường 1141010092 24/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 cơ khí 2 Cơ khí

20 604-A7 FY20Q2-077 Nguyễn Văn Chiến Chiến 1141010021 08/12/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 1 Cơ khí

21 604-A7 FY20Q2-078 Nguyễn Lương Sơn Sơn 1141010094 20/04/1996 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 2 Cơ khí

22 604-A7 FY20Q2-079 Mã Văn Thành Thành 1141010266 25/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 4 Cơ khí

23 604-A7 FY20Q2-080 Đào Mạnh Cường Cường 1141010436 08/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

24 604-A7 FY20Q2-081 Ngô Hữu Đức Đức 1141010296 02/06/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

25 604-A7 FY20Q2-082 Cảnh Chi Huy Huy 1141010237 20/01/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 4 Cơ khí

26 604-A7 FY20Q2-083 Khổng Tiến Sỹ Sỹ 1141020058 10/04/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 1 Cơ khí

27 604-A7 FY20Q2-084 Nguyễn Xuân Tuyên Tuyên 1041010127 31/10/1997 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 ĐH Cơ khí 1 - K11 Cơ khí

28 604-A7 FY20Q2-085 Nguyễn Tiến Chính Chính 1141010454 22/02/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck7 Cơ khí

29 604-A7 FY20Q2-086 Phạm Văn Đức Đức 1141010322 07/11/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

30 604-A7 FY20Q2-087 Trần Hồng Tuân Tuân 1141030100 18/02/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 ĐH O2 K11 Cơ khí

31 604-A7 FY20Q2-088 Đàm Thận Sơn Sơn 1141010316 23/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

32 604-A7 FY20Q2-089 Nguyễn Xuân Hùng Hùng 1141030065 28/03/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 1 Cơ khí

33 604-A7 FY20Q2-090 Đồng Văn Trường Trường 1141020080 26/04/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ Điện Tử 2 Cơ khí

34 607-A7 FY20Q2-091 Trịnh Đình Sơn Sơn 1141030247 28/02/1997 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 4 Cơ khí

35 607-A7 FY20Q2-092 Lê Việt Trung Trung 1141010397 30/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 6 Cơ khí

36 607-A7 FY20Q2-093 Doãn Đình Cao Cao 1141010151 12/01/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 3 Cơ khí

37 607-A7 FY20Q2-094 Nguyễn Trường Giang Giang 1141010152 12/09/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 3 Cơ khí

38 607-A7 FY20Q2-095 Dương Thành Phúc Phúc 1141010030 01/05/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 1 Cơ khí

39 607-A7 FY20Q2-096 Lê Quang Hà Hà 1141030190 10/04/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 3 Cơ khí

40 607-A7 FY20Q2-097 Nguyễn Trung Thiện Thiện 1141010488 03/05/1996 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 7 Cơ khí

41 607-A7 FY20Q2-098 Hoàng Văn Đán Đán 1141010369 16/12/1997 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 CK6 Cơ khí

42 607-A7 FY20Q2-099 Ngô Thanh Tùng Tùng 1141030367 10/06/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 ĐH Ô Tô 5 Cơ khí

43 607-A7 FY20Q2-100 Đỗ Thị Thu Thu 1141120152 30/09/1998 CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 Công nghệ Hóa học 3Cơ khí

44 607-A7 FY20Q2-101 Phan Văn Quyết Quyết 1141010330 09/05/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

45 607-A7 FY20Q2-102 Đậu Xuân Sửu Sửu 1141010356 20/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

46 607-A7 FY20Q2-103 Nguyễn Mạnh Cường Cường 1141030099 23/09/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 oto2-k11 Cơ khí

47 607-A7 FY20Q2-104 Nguyễn Duy Long Long 1141030089 30/08/2019 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Oto 2 Cơ khí

48 607-A7 FY20Q2-105 Nguyễn Tiến Mạnh Mạnh 1141010466 09/06/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 CK7 Cơ khí

49 607-A7 FY20Q2-106 Phạm Thị Thảo Thảo 1141120039 16/06/1998 CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 hóa 1 Cơ khí

50 607-A7 FY20Q2-107 Phạm Huy Hoàng Hoàng 1141010164 05/05/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 3 Cơ khí

51 607-A7 FY20Q2-108 lê huy duy duy 1141010055 05/04/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 cơ khí 1 Cơ khí

52 607-A7 FY20Q2-109 Nguyễn Thị Thuỷ Thuỷ 1141120053 18/12/2019 CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 Công nghệ hoá 1 Cơ khí

53 607-A7 FY20Q2-110 Trần Văn Nam Nam 1141020030 10/06/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 cơ điện tử 1 Cơ khí

54 607-A7 FY20Q2-111 Nguyễn Ngọc Đức Đức 1141010452 27/07/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

55 607-A7 FY20Q2-112 Vũ Thanh Tùng Tùng 1141030025 28/09/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô TÔ 1 Cơ khí

56 607-A7 FY20Q2-113 Nguyễn Ngọc Khánh Khánh 1141030040 24/12/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Oto1 Cơ khí

57 607-A7 FY20Q2-114 Nguyễn Thế Quyền Quyền 1141030022 21/03/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 1 Cơ khí

58 607-A7 FY20Q2-115 Đỗ Việt Hưng Hưng 1141010414 20/11/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 CNKT cơ khí 6 Cơ khí

59 607-A7 FY20Q2-116 Lê Hồng Hiệp Hiệp 1141010365 27/03/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 6 Cơ khí

60 607-A7 FY20Q2-117 Nguyễn Văn Hưng Hưng 1141030270 19/05/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 ô tô 4 Cơ khí

61 607-A7 FY20Q2-118 Nguyễn Trường Sơn Sơn 1141010128 07/07/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 2 Cơ khí

62 607-A7 FY20Q2-119 Ngô Viết Phương Nam Nam 1141010398 28/03/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck6 Cơ khí

63 607-A7 FY20Q2-120 Nguyễn Hữu Tuyển Tuyển 1141010487 09/06/1997 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

64 607-A7 FY20Q2-121 Trần Phong Hào Hào 1141010056 02/03/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 1 Cơ khí

65 607-A7 FY20Q2-122 Đặng Long Giang Giang 1141120194 20/08/1998 CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 Công nghệ hóa 3 Cơ khí

66 607-A7 FY20Q2-123 Lê Bá Thiên Thiên 1141020044 25/01/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 cơ điện tử 1 Cơ khí

67 610-A7 FY20Q2-124 Vi Văn Cường Cường 1141010040 07/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 1 Cơ khí

68 610-A7 FY20Q2-125 Trần Trung Hiếu Hiếu 1141030075 20/10/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ôtô1 Cơ khí
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69 610-A7 FY20Q2-126 Trần Khánh Thiện Thiện 1141030289 22/11/1997 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 ô tô 4 Cơ khí

70 610-A7 FY20Q2-127 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 1141030290 10/01/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 4 Cơ khí

71 610-A7 FY20Q2-128 Nghiêm Đức Huy Huy 1141010472 24/03/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

72 610-A7 FY20Q2-129 Nguyễn Hữu Phương Phương 1141010214 18/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 3 Cơ khí

73 610-A7 FY20Q2-130 Hoàng Đức Cảnh Cảnh 1141010461 03/12/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck7 Cơ khí

74 610-A7 FY20Q2-131 Dương Văn Hiệp Hiệp 1141030296 07/05/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 OTO4 Cơ khí

75 610-A7 FY20Q2-132 Phạm Hữu Thế Anh Thế Anh 1141030351 24/07/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 5- K11 Cơ khí

76 610-A7 FY20Q2-133 Nguyễn Đức Cường Cường 1141010068 22/11/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 CK1 Cơ khí

77 610-A7 FY20Q2-134 Ngô Ngọc Sơn Sơn 1141120161 14/09/1998 CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 Công nghệ hoá 3 Cơ khí

78 610-A7 FY20Q2-135 Hàn Công Lộc Lộc 1141010478 10/03/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 7 Cơ khí

79 610-A7 FY20Q2-136 Kiều Duy Thành Thành 1141010158 07/04/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 3 Cơ khí

80 610-A7 FY20Q2-137 Dương Danh Hanh Hanh 1141010221 17/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 4 Cơ khí

81 610-A7 FY20Q2-138 Hà Văn Thái Thái 1141030298 11/10/1997 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 4 Cơ khí

82 610-A7 FY20Q2-139 Trương Thị Mai Hương Hương 1141020124 15/08/1997 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 cơ điện tử 2 Cơ khí

83 610-A7 FY20Q2-140 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 1141010427 25/05/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 CK6 Cơ khí

84 610-A7 FY20Q2-141 Đàm Văn Thưởng Thưởng 1141010364 24/06/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 6 Cơ khí

85 610-A7 FY20Q2-142 Nguyễn Tuấn Hùng Hùng 1141010417 01/03/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 6 Cơ khí

86 610-A7 FY20Q2-143 Nguyễn Hữu Độ Độ 1141010343 12/05/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

87 610-A7 FY20Q2-144 Trần Văn Lĩnh Lĩnh 1141020106 18/06/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 2 Cơ khí

88 610-A7 FY20Q2-145 Trần Văn Quyết Quyết 1141030041 27/06/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 oto 1 Cơ khí

89 610-A7 FY20Q2-146 Nguyễn Hồng Phong Phong 1141020126 04/10/1997 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 ĐH Cơ điện tử 2 - K11Cơ khí

90 610-A7 FY20Q2-147 Nguyễn Văn Trượng Trượng 1141020156 15/01/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ Điện Tử 3 Cơ khí

91 610-A7 FY20Q2-148 Trần Văn Hoàng Hoàng 1141010201 19/06/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 3 Cơ khí

92 610-A7 FY20Q2-149 Lê Văn Chiến Chiến 1141010200 21/06/1996 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck 3 Cơ khí

93 610-A7 FY20Q2-150 Nguyễn Văn Vang Vang 1141010241 06/08/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 4 Cơ khí

94 610-A7 FY20Q2-151 Nguyễn Hoàng Hiệp Hiệp 1141010480 28/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck7 Cơ khí

95 610-A7 FY20Q2-152 Nguyễn Thị Thảo Thảo 1141120038 31/03/1998 CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 Hóa Học 1 Cơ khí

96 610-A7 FY20Q2-153 Đỗ Đắc Tuấn Tuấn 1141020043 03/03/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 1 Cơ khí

97 610-A7 FY20Q2-154 Đào Quang Sơn Sơn 1141020031 01/12/1997 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 1 Cơ khí

98 610-A7 FY20Q2-155 Trần Văn Thịnh Thịnh 1141010143 09/01/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 2 Cơ khí

99 610-A7 FY20Q2-156 Lý Xuân Thanh Thanh 1141030196 08/05/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 3 Cơ khí

100 611-A7 FY20Q2-157 Bùi Thị Lư Lư 1141120207 20/09/1996 CN Hóa Khoa học máy tính ĐH/K11 CN Hóa 3 K11 Cơ khí

101 611-A7 FY20Q2-158 Bùi Quyết Thắng Thắng 1141010410 08/03/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 6 Cơ khí

102 611-A7 FY20Q2-159 Nguyễn thanh danh Danh 1141020200 19/11/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 3 Cơ khí

103 611-A7 FY20Q2-160 Nguyễn Trung Công Công 1141020158 03/03/1997 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 CĐT3 Cơ khí

104 611-A7 FY20Q2-161 Lê Phát Viên Viên 1141010286 22/09/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 4 Cơ khí

105 611-A7 FY20Q2-162 Vũ Quang Dương Dương 1141010223 09/04/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck4 Cơ khí

106 611-A7 FY20Q2-163 Hà Quang Linh Linh 1141010336 07/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

107 611-A7 FY20Q2-164 Phạm Văn Tùng Tùng 1141020173 30/08/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 3 Cơ khí

108 611-A7 FY20Q2-165 Kiều Trịnh Trung Trung 1141020195 25/02/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử 3Cơ khí

109 611-A7 FY20Q2-166 Bùi Duy Hải  Hải 1141010277 06/01/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 cơ khí 4 Cơ khí

110 611-A7 FY20Q2-167 Nguyễn Hữu Tân Tân 1141010346 29/09/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

111 611-A7 FY20Q2-168 Nguyễn Văn Đạt Đạt 1141020153 23/10/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 CĐT3 Cơ khí

112 611-A7 FY20Q2-169 Bùi Nguyễn Quang Hiệp Hiệp 1141020192 31/01/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ Điện Tử 3 Cơ khí

113 611-A7 FY20Q2-170 Nguyễn tiến dũng Dũng 1141020208 03/11/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 3 Cơ khí

114 611-A7 FY20Q2-171 Nguyễn Mạnh Hùng Hùng 1141020105 05/03/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 cđt2 Cơ khí

115 611-A7 FY20Q2-172 Nguyễn Thế Mạnh Mạnh 1141010434 01/11/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 7 Cơ khí

116 611-A7 FY20Q2-173 PHẠM QUÍ DƯƠNG Dương 1141010305 12/04/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

117 611-A7 FY20Q2-174 Trần Văn Bích Bích 1141020155 16/01/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 cơ điện tử 3 Cơ khí

118 611-A7 FY20Q2-175 Lê Thái Hòa Hòa 1141030189 11/04/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 Ô tô 3 Cơ khí

119 611-A7 FY20Q2-176 Phạm Trọng Tấn Tấn 1141010456 27/11/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 7 Cơ khí

120 611-A7 FY20Q2-177 Nguyễn Đức Anh Anh 1141030239 11/01/1998 CN Ô tô CN Ô tô ĐH/K11 ô tô 4 Cơ khí

121 611-A7 FY20Q2-178 Hồ Xuân Thanh Thanh 1141010352 01/02/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Ck5 Cơ khí

122 611-A7 FY20Q2-179 Hoàng Văn Hiệp Hiệp 1141020098 18/02/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 2 Cơ khí

123 611-A7 FY20Q2-180 Phạm Thị Thảo Thảo 1141120006 23/11/1998 CN Hóa CN Hóa học ĐH/K11 Hóa 1 Cơ khí

124 611-A7 FY20Q2-181 Nguyễn Trọng Hải Hải 1141010298 12/10/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ Khí 5 Cơ khí

125 611-A7 FY20Q2-182 Nguyễn Quang Huy Huy 1141010289 24/09/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí

126 611-A7 FY20Q2-183 Trần Quốc Dũng Dũng 1141020157 01/09/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 3 Cơ khí

127 611-A7 FY20Q2-184 Vũ Như Thạo Thạo 1141020121 25/09/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ Điện Tử 2 Cơ khí

128 611-A7 FY20Q2-185 Nguyễn Hoàng Dũng Dũng 1141020086 23/03/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điênk tử 2 - k11 Cơ khí

129 611-A7 FY20Q2-186 Nguyễn Xuân Tiến Tiên 1141020112 05/01/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ điện tử 2 Cơ khí

130 611-A7 FY20Q2-187 Bùi Văn Mạnh Mạnh 1141020074 29/03/1998 Cơ khí Cơ điện tử ĐH/K11 Cơ Điện Tử 2 Cơ khí

131 611-A7 FY20Q2-188 Nguyễn Thị Trà Trà 1141010333 03/02/2019 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 ĐH CNKT Cơ Khí 5 Cơ khí

132 611-A7 FY20Q2-189 Hoàng Minh Tuấn Tuấn 1141010335 06/02/1998 Cơ khí CNKT Cơ khí ĐH/K11 Cơ khí 5 Cơ khí


